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1 Phạm Thanh Trúc 26 11 2007 083307006649 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A1 08:00 PM3

2 Ngô Lê Thảo Anh 18 1 2007 079307002102 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A2 08:00 PM3

3 Hàn Thế Bảo 18 11 2007 079207011641 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A2 08:00 PM3

4 Trần Lê Thùy Dung 16 3 2007 049307001043 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A2 08:00 PM3

5 Lưu Gia Hân 28 11 2007 079307035543 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A2 08:00 PM3

6 Mạc Tố Lâm 4 6 2007 079307007785 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A2 08:00 PM3

7 Phạm Anh Quân 14 11 2007 079207029727 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A2 08:00 PM3

8 Nguyễn Vũ Việt Thy 20 11 2007 079307022095 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A2 08:00 PM3

9 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 4 11 2007 058307007452 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A2 08:00 PM3

10 Hồ Tống Ân 1 10 2007 046207003981 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A3 08:00 PM3

11 Trần Thanh Hoàng Anh 26 4 2007 079307002166 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A3 08:00 PM3

12 Hoàng Phan Thiên Định 6 11 2007 082207011658 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A3 08:00 PM3

13 Hoàng Nguyễn Quốc Duy 25 5 2007 079207045889 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A3 08:00 PM3

LỊCH - CA THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC TẾ _ MOS

Khóa ngày 23/06/2023
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TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
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14 Lê Quang Duy 29 6 2007 079207015996 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A3 08:00 PM3

15 Hồ Vỹ Hưng 2 4 2007 079207024996 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A3 08:00 PM3

16 Lai Triệu Khôi 15 1 2007 079207041750 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A3 08:00 PM3

17 Lại Quốc Lộc 10 5 2007 079207003360 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A3 08:00 PM3

18 Nguyễn Đình Hoàng Minh 8 12 2006 079206007582 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A3 08:00 PM3

19 Nguyễn Ngọc Phương Nam 14 5 2007 079207022248 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A3 08:00 PM3

20 Mai Lê Minh Nhật 13 2 2007 079207031140 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A3 08:00 PM3

21 Mai Xuân Phương 2 3 2007 077307000453 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A3 08:00 PM3

22 Nguyễn Minh Quân 24 1 2007 079207001242 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A3 08:00 PM3

23 Nguyễn Khánh Anh Quân 30 10 2007 079207005020 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 1

Sáng
10A3 08:00 PM3

24 Vũ Đoàn Xuân Quỳnh 17 12 2007 079307042231 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10A3 09:30 PM3

25 Nguyễn Tiến Sơn 22 3 2007 049207005573 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10A3 09:30 PM3

26 Thiều Nhã Uyên 4 7 2007 079307032331 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10A3 09:30 PM3
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27 Nguyễn Quốc Nam Anh 17 3 2007 079307020919 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10C7 09:30 PM3

28 Lê Nguyễn Diệu Huyền 13 3 2007 092307000487 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10C7 09:30 PM3

29 Đàm Đại Phát 17 12 2007 079207012437 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10C7 09:30 PM3

30 Đoàn Thanh Tâm 18 12 2007 079307040346 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10C7 09:30 PM3

31 Nguyễn Lê Khánh An 6 11 2007 079207044853 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10A2 09:30 PM3

32 Phan Trần Khánh Nguyên 1 11 2007 079207019612 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10A3 09:30 PM3

33 Hoàng Tô Duy Anh 30 10 2007 079207005080 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10A4 09:30 PM3

34 Nguyễn Đại Bảo Gia 23 11 2007 079207014392 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10A4 09:30 PM3

35 Lý Gia Hân 17 10 2007 079307019619 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10A4 09:30 PM3

36 Trần Gia Hân 4 4 2007 079307005775 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10A4 09:30 PM3

37 Phan Ngọc Tuấn Khôi 29 7 2007 079207049501 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10A4 09:30 PM3

38 Nguyễn Thành Luân 10 7 2007 079207046620 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10A4 09:30 PM3

39 Lý Nguyễn Hồng Ngân 11 12 2007 079307004822 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10A4 09:30 PM3
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40 Phan Nguyên Phúc 1 7 2007 079207026537 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10A4 09:30 PM3

41 Nguyễn Hồng Thắng 7 12 2007 079207019027 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10A4 09:30 PM3

42 Hoàng Lý Yến Thanh 25 7 2007 079307033896 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10A4 09:30 PM3

43 Nguyễn Hoàng Thanh Vân 5 5 2007 079307040205 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10A4 09:30 PM3

44 Phạm Khắc Huỳnh Châu 12 1 2007 079207039122 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10A5 09:30 PM3

45 Trương Gia Khang 18 3 2007 079207030763 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10A5 09:30 PM3

46 Nguyễn Phi Long 3 7 2007 079207044063 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 2

Sáng
10A5 09:30 PM3

47 Hoàng Anh Bảo Minh 10 11 2007 079207021933 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10A5 11:00 PM3

48 Nguyễn Vũ Gia Nghi 10 2 2007 079307010786 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10A5 11:00 PM3

49 Phạm Phương Quỳnh 4 12 2007 079307011374 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10A5 11:00 PM3

50 Hoàng Lệ Thủy 12 3 2007 079307024003 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10A5 11:00 PM3

51 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 1 1 2007 075207000039 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10A5 11:00 PM3

52 Phạm Quỳnh Anh 12 12 2007 079307043060 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10A6 11:00 PM3
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53 Lê Cao Hoàng Anh 16 8 2007 049207000418 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10A6 11:00 PM3

54 Huỳnh Nhật Hào 22 12 2007 079207007722 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10A6 11:00 PM3

55 Nguyễn Vũ Thanh Hiền 19 3 2007 079307041490 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10A6 11:00 PM3

56 Ngô Huỳnh Phúc Huy 18 12 2007 079207025926 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10A6 11:00 PM3

57 Vũ Minh Nhật 03 5 2007 075207019101 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10A6 11:00 PM3

58 Trần Ngọc Tuyết Nhung 25 02 2007 079307000576 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10A6 11:00 PM3

59 Nguyễn Ngọc Anh Thư 13 11 2007 079307043572 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10A6 11:00 PM3

60 Nguyễn Thị Thùy Trâm 28 02 2007 079307002280 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10A6 11:00 PM3

61 Trần Hoàng Kim Tuyến 19 4 2007 079307001696 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10A6 11:00 PM3

62 Dương Thị Thanh Vân 19 12 2007` 079307030855 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10A6 11:00 PM3

63 Lê Nguyễn Bình An 27 6 2007 079307039661 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10B1 11:00 PM3

64 Nguyễn Cường 19 6 2007 079207032158 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10B1 11:00 PM3

65 Phạm Minh Đăng 13 2 2007 079207001025 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10B1 11:00 PM3
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66 Ngô Vũ Mai Dung 24 4 2007 079307006216 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10B1 11:00 PM3

67 Châu Anh Hào 31 7 2007 079207047258 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10B1 11:00 PM3

68 Nguyễn Hồ Quế Hương 26 9 2007 079307003424 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10B1 11:00 PM3

69 Nguyễn Minh Khang 6 10 2007 079207050473 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 3

Sáng
10B1 11:00 PM3

70 Nguyễn Lê Khánh 21 5 2007 079207030110 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10B1 13:30 PM3

71 Trần Thị Thảo My 30 3 2006 079306015916 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10B1 13:30 PM3

72 Nguyễn Ngọc Thảo My 27 8 2007 083307011654 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10B1 13:30 PM3

73 Lý Trần Đông Nghi 11 11 2007 079307002372 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10B1 13:30 PM3

74 Tô Hoàng Phúc 2 1 2007 079207035505 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10B1 13:30 PM3

75 Đỗ Nhật Quân 23 9 2007 079207019832 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10B1 13:30 PM3

76 Nguyễn Thành Tài 6 4 2007 072207006565 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10B1 13:30 PM3

77 Phạm Huỳnh Kim Thanh 24 3 2007 079307017416 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10B1 13:30 PM3

78 Nguyễn Quốc Phú 27 10 2007 079207027418 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10C1 13:30 PM3
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79 Vũ Ngọc Minh Anh 13 12 2007 079307008565 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10C2 13:30 PM3

80 Nguyễn Việt Anh 22 5 2007 079207014246 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10C2 13:30 PM3

81 Huỳnh Thị Minh Châu 22 9 2007 046307000453 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10C2 13:30 PM3

82 Nguyễn Võ Minh Đạt 10 6 2007 079207005113 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10C2 13:30 PM3

83 Nguyễn Ngọc Duy Hoàng 3 1 2007 046207006020 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10C2 13:30 PM3

84 Lưu Minh Huy 10 9 2007 079207002971 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10C2 13:30 PM3

85 Phạm Thị Ngọc Lan 28 10 2007 034307014858 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10C2 13:30 PM3

86 Nguyễn Hà My 20 11 2007 079307030006 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10C2 13:30 PM3

87 Phạm Kim Ngân 20 4 2007 079307012501 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10C2 13:30 PM3

88 Lê Trần Đông Nghi 31 12 2007 079307023840 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10C2 13:30 PM3

89 Lã Nguyễn Đình Nhật 8 8 2007 079207033739 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10C2 13:30 PM3

90 Đỗ Tường Uyên Nhi 5 7 2007 079307029338 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10C2 13:30 PM3

91 Nguyễn Bảo Phúc 22 8 2007 079207009378 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10C2 13:30 PM3
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92 Nguyễn Hà Vân Quyên 17 5 2007 079307003017 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 4

Chiều
10C2 13:30 PM3

93 Nguyễn Ngọc Xuân Thanh 9 11 2007 079307007046 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10C2 15:00 PM3

94 Võ Huỳnh Tấn Thịnh 23 11 2007 079207021100 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10C2 15:00 PM3

95 Lâm Thị Bảo Hương 8 12 2007 060307012895 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10B1 15:00 PM3

96 Lê Cẩm Tú 8 8 2007 075307009804 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10B1 15:00 PM3

97 Đỗ Tâm Như 3 4 2007 079307022914 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10B1 15:00 PM3

98 Lê Nguyễn Đức Thịnh 24 7 2007 079207026021 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10C2 15:00 PM3

99 Nguyễn Huỳnh Tường Vy 22 8 2007 075307005574 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10C2 15:00 PM3

100 Liêu Ngọc Anh 7 10 2007 079307010082 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10C3 15:00 PM3

101 Nguyễn Thanh Mỹ Anh 26 10 2007 079307017196 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10C3 15:00 PM3

102 Hồ Gia Bảo 10 11 2007 079207015684 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10C3 15:00 PM3

103 Trần Vũ Kiều Hạnh 6 12 2007 079307007499 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10C3 15:00 PM3

104 Lê Bá Đăng Khôi 2 11 2007 079207008795 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10C3 15:00 PM3
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105 Phan Phước Quang 24 12 2007 079207016051 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10C3 15:00 PM3

106 Hồ Nhật Phú Quý 19 9 2007 079207037834 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10C3 15:00 PM3

107 Nguyễn Hoàng Bảo Quyên 3 8 2007 079307012297 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10C3 15:00 PM3

108 Đỗ Lê Diễm Quỳnh 29 5 2007 079307017873 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10C3 15:00 PM3

109 Mai Đỗ Tấn Tài 18 5 2007 079207026850 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10C3 15:00 PM3

110 Nguyễn Ngọc Hoàng Thiên 31 5 2007 079207017272 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10C3 15:00 PM3

111 Trần Khánh An 01 06 2007 079307033413 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10C4 15:00 PM3

112 Trần Hải Đăng 04 02 2007 036207013655 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10C4 15:00 PM3

113 Vi Gia Hưng 15 02 2007 052207003545 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10C4 15:00 PM3

114 Nguyễn Hoàng Long 23 04 2007 079207001978 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10C4 15:00 PM3

115 Quách Thảo My 03 06 2007 079307004301 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 5

Chiều
10C4 15:00 PM3

116 Trịnh Bảo Nhi 12 06 2007 079307041813 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 6

Chiều
10C4 16:30 PM3

117 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 11 12 2007 079307027438 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 6

Chiều
10C4 16:30 PM3
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118 Lê Trần Gia Hân 1 6 2007 079307043308 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 6

Chiều
10C5 16:30 PM3

119 Đoàn Nguyễn Hiếu Kỳ 18 1 2007 079307010465 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 6

Chiều
10C5 16:30 PM3

120 Lê Thanh Vân 17 1 2007 079307002123 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 6

Chiều
10C5 16:30 PM3

121 Đoàn Ngọc Xuân An 17 2 2007 077307005631 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 6

Chiều
10C6 16:30 PM3

122 Phan Vân Anh 20 4 2007 045307006472 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 6

Chiều
10C6 16:30 PM3

123 Lê Ngọc Trúc Anh 28 2 2007 079307026332 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 6

Chiều
10C6 16:30 PM3

124 Nguyễn Thiên Lam 17 12 2007 079307013136 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 6

Chiều
10C6 16:30 PM3

125 Vũ Phương Lam 15 5 2007 079307017378 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 6

Chiều
10C6 16:30 PM3

126 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 23 7 2007 079307007824 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 6

Chiều
10C6 16:30 PM3

127 Hồ Vũ Khánh Linh 22 3 2007 079307001785 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 6

Chiều
10C6 16:30 PM3

128 Phạm Huỳnh Tuyết Như 28 12 2007 079307020731 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 6

Chiều
10C6 16:30 PM3

129 Lê Trần Phương Thảo 21 5 2007 034307000531 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 6

Chiều
10C6 16:30 PM3

130 Mai Phương Thảo 11 6 2007 079307042034 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 6

Chiều
10C6 16:30 PM3
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131 Hoàng Nguyễn Phương Uyên 16 12 2007 046307012380 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 6

Chiều
10C6 16:30 PM3

132 Vũ Lê Nhật Vy 10 5 2007 079307012342 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 6

Chiều
10C6 16:30 PM3

133 Nguyễn Hoàng Yến 2 3 2007 079307042312 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 6

Chiều
10C6 16:30 PM3

134 Đỗ Minh Thư 16 12 2007 079307037224 W16 2016 TV 23-06-23
Ca 6

Chiều
10C3 16:30 PM3

Tổng cộng danh sách có 134 học sinh.


